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Tuyên Quang, tháng 3 năm 2021 

I. TỘI BỨC TỬ (Điều 130) 

1. Người nào đối xử tàn ác, 

thường xuyên ức hiếp, ngược đãi 

hoặc làm nhục người lệ thuộc mình 

làm người đó tự sát, thì bị phạt tù 

từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 

từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên; 

b) Đối với người dưới 16 tuổi, 

phụ nữ mà biết là có thai. 

II. TỘI HÀNH HẠ NGƯỜI 

KHÁC  (Điều 140) 

1. Người nào đối xử tàn ác hoặc 

làm nhục người lệ thuộc mình nếu 

không thuộc các trường hợp quy 

định tại Điều 185 của Bộ luật này, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 

tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 

từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Đối với người dưới 16 tuổi, 

phụ nữ mà biết là có thai, người già 

yếu, ốm đau hoặc người khác 

không có khả năng tự vệ; 

b) Gây rối loạn tâm thần và 

hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 31% trở lên; 

c) Đối với 02 người trở lên. 

III. TỘI BẮT, GIỮ HOẶC GIAM 

NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT (Điều 

157) 

1. Người nào bắt, giữ hoặc 

giam người trái pháp luật, nếu 

không thuộc trường hợp quy định 

tại Điều 153 và Điều 377 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017), thì bị phạt cải tạo 



không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 

từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Đối với người đang thi hành 

công vụ; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên; 

đ) Đối với 02 người trở lên; 

e) Đối với người dưới 18 tuổi, 

phụ nữ mà biết là có thai, người già 

yếu hoặc người không có khả năng 

tự vệ; 

g) Làm cho người bị bắt, giữ, 

giam hoặc gia đình họ lâm vào 

hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó 

khăn; 

h) Gây thương tích, gây tổn hại 

cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm  

thần và hành vi của người bị bắt, 

giữ, giam mà tỷ lệ tổn thương cơ 

thể từ 31% đến 60%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 

từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Làm người bị bắt, giữ, giam 

chết hoặc tự sát; 

b) Tra tấn, đối xử hoặc trừng 

phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ 

nhục nhân phẩm của người bị bắt, 

giữ, giam; 

c) Gây thương tích, gây tổn hại 

cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm 

thần và hành vi của người bị bắt, 

giữ, giam mà tỷ lệ tổn thương 

cơ thể 61% trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị 

cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định 

từ 01 năm đến 05 năm./. 
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